
 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-CATTT               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt thành viên  

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia 

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp 

bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ- BTTTT ngày 10 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng 

Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng trên toàn quốc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng 

Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia 

(Mạng lưới) năm 2023 gồm 226 thành viên (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Trung tâm VNCERT/CC công bố, cập nhật, bổ sung thông 

tin thành viên Mạng lưới lên Website của Trung tâm VNCERT/CC tại địa chỉ 

https://vncert.vn. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC, thành viên 

Mạng lưới và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:        
- Như Điều 4; 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các phòng: ATHTTT, QH&PT, PC&KT, 

TT&HTQT; 

- Trung tâm NCSC; 

- Lưu: VT, VNCERT/CC.NTNA. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

 

    Trần Đăng Khoa 
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Phụ lục 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI ỨNG CỨU SỰ CỐ  

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CATTT  ngày     /11/2023 của Cục An toàn thông tin) 

 

 

STT Tên đơn vị 

1.  

 
Sở Thông tin Truyền thông An Giang 

2.  Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang 

3.  Sở Thông tin Truyền thông Bà Rịa Vũng Tàu 

4.  Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn 

5.  Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu 

6.  Sở Thông tin Truyền thông Bắc Ninh 

7.  Sở Thông tin Truyền thông Bến Tre 

8.  Sở Thông tin Truyền thông Bình Định 

9.  Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương 

10.  Sở Thông tin Truyền thông Bình Phước 

11.  Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận 

12.  Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau 
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13.  Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ 

14.  Sở Thông tin Truyền thông Cao Bằng 

15.  Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng 

16.  Sở Thông tin Truyền thông Đăk Lăk 

17.  Sở Thông tin Truyền thông Đăk Nông 

18.  Sở Thông tin Truyền thông Điện Biên 

19.  Sở Thông tin Truyền thông Đồng Nai 

20.  Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp 

21.  Sở Thông tin Truyền thông Gia Lai 

22.  Sở Thông tin Truyền thông Hà Giang 

23.  Sở Thông tin Truyền thông Hà Nam 

24.  Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội 

25.  Sở Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh 

26.  Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương 

27.  Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng 

28.  Sở Thông tin Truyền thông Hậu Giang 
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29.  Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh 

30.  Sở Thông tin Truyền thông Hòa Bình 

31.  Sở Thông tin Truyền thông Hưng Yên 

32.  Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa 

33.  Sở Thông tin Truyền thông Kiên Giang 

34.  Sở Thông tin Truyền thông Kon Tum 

35.  Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu 

36.  Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng 

37.  Sở Thông tin Truyền thông Lạng Sơn 

38.  Sở Thông tin Truyền thông Lào Cai 

39.  Sở Thông tin Truyền thông Long An 

40.  Sở Thông tin Truyền thông Nam Định 

41.  Sở Thông tin Truyền thông Nghệ An 

42.  Sở Thông tin Truyền thông Ninh Bình 

43.  Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận 

44.  Sở Thông tin Truyền thông Phú Thọ 
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45.  Sở Thông tin Truyền thông Phú Yên 

46.  Sở Thông tin Truyền thông Quảng Bình 

47.  Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam 

48.  Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi 

49.  Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh 

50.  Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị 

51.  Sở Thông tin Truyền thông Sóc Trăng 

52.  Sở Thông tin truyền thông Sơn La 

53.  Sở Thông tin Truyền thông Tây Ninh 

54.  Sở Thông tin Truyền thông Thái Bình 

55.  Sở Thông tin Truyền thông Thái Nguyên 

56.  Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa 

57.  Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế 

58.  Sở Thông tin Truyền thông Tiền Giang 

59.  Sở Thông tin Truyền thông Trà Vinh 

60.  Sở Thông tin Truyền thông Tuyên Quang 
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61.  Sở Thông tin Truyền thông Vĩnh Long 

62.  Sở Thông tin Truyền thông Vĩnh Phúc 

63.  Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái 

64.  
Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

(A05) – Bộ Công an 

65.  Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (BTL 86) – Bộ Quốc phòng 

66.  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương 

67.  Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng 

68.  
Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ 

 

69.  
Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

70.  

Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường - Bộ 

Tài nguyên Môi trường 

 

71.  
Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Khoa học Công nghệ 

 

72.  
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế 

 

73.  
Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính 

 

74.  

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

75.  
Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao 

 

76.  
Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tư pháp 
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77.  
Trung tâm Thông tin - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

 

78.  
Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông Vận tải 

 

79.  
Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn 

 

80.  
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

81.  
Trung tâm Thông tin - Thanh tra Chính phủ 

 

82.  
Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

83.  
Trung tâm Chuyển đổi số - Ủy ban Dân tộc 

 

84.  
Trung tâm Tin học - Văn phòng Quốc hội 

 

85.  
Trung tâm Tin học - Văn phòng Chính phủ 

 

86.  
Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ 

 

87.  

Trung tâm Nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ và tư liệu - Ban Tuyên 

giáo Trung ương 

 

88.  
Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội VN 

 

89.  
Trung tâm Kỹ thuật thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam 

 

90.  

Trung tâm Công nghệ thông tin - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

 

91.  
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

92.  

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học 

Xã hội Việt Nam 
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93.  

Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình - Đài Truyền hình Việt 

Nam 

 

94.  Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ truyền thông (R&D) 

95.  Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông 

96.  Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông 

97.  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

98.  Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) 

99.  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT 

100.  Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 

101.  Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom) 

102.  Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 

103.  Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 

104.  Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 

105.  Công ty Cổ phần Netnam 

106.  Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung 

107.  Trung tâm Tổng khống chế 

108.  Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Trực tuyến - ODS 
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109.  Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel 

110.  Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin – VTC - Tổng công ty VTC 

111.  Công ty TNHH Cuộc Sống Mới 

112.  Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú 

113.  Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn Cầu 

114.  Công ty CP Viễn thông Di động Toàn Cầu - GTEL 

115.  Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam 

116.  Công ty TNHH Metaserv (DTS) 

117.  Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) 

118.  Công ty Cổ phần  KASATI 

119.  Công ty cổ phần Yêu Thể Thao 

120.  Công ty Cổ phần iNet 

121.  
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ học tập và Giải trí trực tuyến 

(VDC-Net2E) 

122.  Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu (GLTEC) 

123.  Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom 

124.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB 
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125.  Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu Toàn Cầu (GDS) 

126.  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

127.  Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

128.  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) 

129.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) 

130.  Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngân hàng Chính sách Xã hội 

131.  
Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan 

 

132.  Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế 

133.  
Trung tâm tin học - Kiểm toán Nhà nước 

 

134.  Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước 

135.  Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

136.  Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam 

137.  Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy 

138.  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam 

139.  Cục Đường sắt Việt Nam 

140.  Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam 
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141.  Cục Hàng hải Việt Nam 

142.  Cục Hàng không Việt Nam 

143.  Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) 

144.  
Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy Tp.Đà Nẵng- Công An thành 

phố Đà Nẵng 

145.  Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 

146.  Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc 

147.  Viettel Sóc Trăng 

148.  Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Sóc Trăng 

149.  Công ty cổ phần MISA 

150.  
Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông 

VNPT (VNPT Technology) 

151.  Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA 

152.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

153.  Tập đoàn BKAV 

154.  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

155.  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

156.  Công ty TNHH Công nghệ Bảo Tín 
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157.  Công ty CP Phát triển phần mềm và Hỗ trợ Công nghệ Misoft 

158.  
Tập đoàn Phenikaa - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh 

A&A 

159.  Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 

160.  Công ty TNHH MTV Tư vấn và đào tạo An ninh mạng Athena 

161.  Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố Hà Nội 

162.  Công ty TNHH Sức Mạnh Số 

163.  Công ty CP Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam – South Telecom JSC 

 

164.  
Trung tâm Điều hành an ninh mạng - CMC CYBER SECURITY 

COMPANY 

165.  
Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng 

(Trước là Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự) 

166.  Phân viện Nghiên cứu Nghiệp vụ Mật mã và An toàn Thông tin 

167.  Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở TTTT Nghệ An 

168.  Công ty Hoàng Long - Hoàn Vũ JOCs 

169.  Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam 

170.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 

171.  Ngân hàng TNHH MTV Standard Chatered (Việt Nam) 

172.  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 
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173.  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 

174.  Trường Đại học Hạ Long 

175.  Công ty CP Viễn thông Intercom Việt Nam 

176.  Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

177.  Trung tâm Tin học - Vụ Tổng hợp - Tòa án Nhân dân tối cao 

178.  Cục Thống kê tội phạm và CNTT - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

179.  Trung tâm CNTT - Ngân hàng TMCP Bảo Việt 

180.  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 

181.  Ngân hàng TMCP Bắc Á 

182.  Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) 

183.  Công ty TNHH Phát triển Công nghệ điện tử Bình Anh 

184.  Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam 

185.  Công ty Cổ phần FFC 

186.  Công ty Cổ phần Sáng tạo Truyền thông Việt Nam 

187.  
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam 

188.  
Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV- Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam 
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189.  Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí 

190.  Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng 

191.  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

192.  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 

193.  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 

194.  
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 

(SHB FC) 

195.  Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế Incom 

196.  Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) 

197.  Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) 

198.  Công ty cho thuê tài chính BIDV - SuMi TRUST 

199.  Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile 

200.  Công ty Cổ phần Mắt Bão 

201.  Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh hạ tầng SCTV 

202.  Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam 

203.  Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) 

204.  
Công ty Tài chính TMHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

(FE Credit) 



16 

 

205.  Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease 

206.  Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Thanh Nga 

207.  Trung tâm Kỹ thuật SaigonTel 

208.  Ngân hàng TMCP Nam Á 

209.  Công ty cổ phần Công nghệ Qi (trước là sao bắc đẩu) 

210.  Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

211.  Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

212.  Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam 

213.  Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam 

214.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

215.  Công ty CP Viễn thông DCNet 

216.  Bảo hiểm quân đội MIC 

217.  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

218.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung 

tâm Công nghệ thông tin 

219.  Công ty CP An ninh mạng Việt Nam 

220.  Công ty CP Công nghệ Vietsens 
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221.  Công ty Cổ phần dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh 

222.  Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm 

223.  Công ty TNHH An ninh mạng Polaris 

224.  Công ty cổ phần dữ liệu toàn cầu – GDATA 

225.  Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) 

226.  
Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Quốc tế VNCS (VNCS 

GLOBAL) 
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